
      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 

Biểu mẫu 3.4 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2021-2022 

TT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề 

nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng 
I 

Tốt Khá TB 
Ké
m 

Tổng số giáo 
viên, cán bộ 
quản lý 

147 7 81 59    93 54  132 2   

I 
Giáo viên 
các bộ môn 

130 5 79 46    79 51  128 2   

1 Toán 18 1 12 5    12 6  18    

2 Vật lí 13 1 6 6    9 4  12 1   

3 KTCN 3  1 2    1 2  3    

4 Hóa học 10 1 7 2    4 6  10    

5 Sinh học 8  5 3    4 4  7 1   

6 Tin học 8  6 2    5 3  8    

7 Ngữ văn 17 2 12 3    5 12  17    

8 Lịch sử 6  3 3    5 1  6    

9 Địa lí 6  6     1 5  6    

10 GDCD 3  2 1    2 1  3    

11 QP-AN 4   4    4   4    

12 Thể dục 5  2 3    4 1  5    

13 Tiếng Anh 14  8 6    13 1  14    

14 Tiếng Nga 3  1 2    3   3    

15 Tiếng Pháp 4  3 1     4  4    

16 Tiếng Trung 3  2 1    2 1  3    

17 Tiếng Nhật 3  2 1    3   3    

18 Tiếng Hàn 1   1    1   1    

 
 
 



TT Nội dung 
Tổng 

số 
Trình độ đào tạo 

Hạng chức danh 
nghề nghiệp 

Chuẩn nghề 
nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng I Tốt Khá TB 
Ké
m 

II 
Cán bộ 
quản lý 

4 2 2     1 3  4    

1 Hiệu trưởng 1 1      1   1    

2 
Phó hiệu 
trưởng 

3 1 2      3  3    

III Nhân viên 13   13    12       

1 
Nhân viên 
văn thư 

1   1    1   
       

2 
Nhân viên kế 
toán 

1   1    1   
       

3 Thủ quỹ 1   1    1          

4 
Nhân viên y 
tế 

1   1       
       

5 
Nhân viên  
TBTN 

1   1    1       

6 
Nhân viên 
HC 

8   8    8       

7 
Nhân viên 
Bảo vệ 

              

 
  Hải Phòng ngày 30 tháng 6 năm 2021. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 

Biểu mẫu 3.4 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2021-2022 

TT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề 

nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng 
I 

Tốt Khá TB 
Ké
m 

Tổng số giáo 
viên, cán bộ 
quản lý 

147 7 81 59    93 54      

I 
Giáo viên 
các bộ môn 

130 5 79 46    79 51      

1 Toán 18 1 12 5    12 6      

2 Vật lí 13 1 6 6    9 4      

3 KTCN 3  1 2    1 2      

4 Hóa học 10 1 7 2    4 6      

5 Sinh học 8  5 3    4 4      

6 Tin học 8  6 2    5 3      

7 Ngữ văn 17 2 12 3    5 12      

8 Lịch sử 6  3 3    5 1      

9 Địa lí 6  6     1 5      

10 GDCD 3  2 1    2 1      

11 QP-AN 4   4    4       

12 Thể dục 5  2 3    4 1      

13 Tiếng Anh 14  8 6    13 1      

14 Tiếng Nga 3  1 2    3       

15 Tiếng Pháp 4  3 1     4      

16 Tiếng Trung 3  2 1    2 1      

17 Tiếng Nhật 3  2 1    3       

18 Tiếng Hàn 1   1    1       

 
 
 



TT Nội dung 
Tổng 

số 
Trình độ đào tạo 

Hạng chức danh 
nghề nghiệp 

Chuẩn nghề 
nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng I Tốt Khá TB 
Ké
m 

II 
Cán bộ 
quản lý 

4 2 2     1 3      

1 Hiệu trưởng 1 1      1       

2 
Phó hiệu 
trưởng 

3 1 2      3      

III Nhân viên 13   13    12       

1 
Nhân viên 
văn thư 

1   1    1   
       

2 
Nhân viên kế 
toán 

1   1    1   
       

3 Thủ quỹ 1   1    1          

4 
Nhân viên y 
tế 

1   1       
       

5 
Nhân viên  
TBTN 

1   1    1       

6 
Nhân viên 
HC 

8   8    8       

7 
Nhân viên 
Bảo vệ 

              

 
  Hải Phòng ngày 01 tháng 9 năm 2021. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 

Biểu mẫu 3.4 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2022-2023 

TT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề 

nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng 
I 

Tốt Khá TB 
Ké
m 

Tổng số giáo 
viên, cán bộ 
quản lý 

157 7 81 69    102 54  139 5   

I 
Giáo viên 
các bộ môn 

140 5 79 56    89 51  135 5   

1 Toán 19 1 13 5    13 6  17 2   

2 Vật lí 13 1 6 6    9 4  12 1   

3 KTCN 4  1 3    2 2  4    

4 Hóa học 12 1 7 4    6 6  12    

5 Sinh học 8  5 3    4 4  7 1   

6 Tin học 8  6 2    5 3  8    

7 Ngữ văn 17 2 12 3    5 12  17    

8 Lịch sử 6  3 3    5 1  6    

9 Địa lí 6  6     1 5  6    

10 GDCD 4  2 2    3 1  4    

11 QP-AN 4   4    4   4    

12 Thể dục 6  2 4    5 1  6    

13 Tiếng Anh 18  8 10    17 1  17 1   

14 Tiếng Nga 3  1 2    3   3    

15 Tiếng Pháp 4  3 1     4  4    

16 Tiếng Trung 3  2 1    2 1  3    

17 Tiếng Nhật 3  2 1    3   3    

18 Tiếng Hàn 2   2    2   2    

 
 



 

TT Nội dung 
Tổng 

số 
Trình độ đào tạo 

Hạng chức danh 
nghề nghiệp 

Chuẩn nghề 
nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng I Tốt Khá TB 
Ké
m 

II 
Cán bộ 
quản lý 

4 2 2     1 3  4    

1 Hiệu trưởng 1 1      1   1    

2 
Phó hiệu 
trưởng 

3 1 2      3  3    

III Nhân viên 13   13    12       

1 
Nhân viên 
văn thư 

1   1    1   
       

2 
Nhân viên kế 
toán 

1   1    1   
       

3 Thủ quỹ 1   1    1          

4 
Nhân viên y 
tế 

1   1       
       

5 
Nhân viên  
TBTN 

1   1    1       

6 
Nhân viên 
HC 

8   8    8       

7 
Nhân viên 
Bảo vệ 

              

 
  Hải Phòng ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 

Biểu mẫu 3.4 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2022-2023 

TT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề 

nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng 
I 

Tốt Khá TB 
Ké
m 

Tổng số giáo 
viên, cán bộ 
quản lý 

157 7 81 69    102 54      

I 
Giáo viên 
các bộ môn 

140 5 79 56    89 51      

1 Toán 19 1 13 5    13 6      

2 Vật lí 13 1 6 6    9 4      

3 KTCN 4  1 3    2 2      

4 Hóa học 12 1 7 4    6 6      

5 Sinh học 8  5 3    4 4      

6 Tin học 8  6 2    5 3      

7 Ngữ văn 17 2 12 3    5 12      

8 Lịch sử 6  3 3    5 1      

9 Địa lí 6  6     1 5      

10 GDCD 4  2 2    3 1      

11 QP-AN 4   4    4       

12 Thể dục 6  2 4    5 1      

13 Tiếng Anh 18  8 10    17 1      

14 Tiếng Nga 3  1 2    3       

15 Tiếng Pháp 4  3 1     4      

16 Tiếng Trung 3  2 1    2 1      

17 Tiếng Nhật 3  2 1    3       

18 Tiếng Hàn 2   2    2       

 
 



 

TT Nội dung 
Tổng 

số 
Trình độ đào tạo 

Hạng chức danh 
nghề nghiệp 

Chuẩn nghề 
nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng I Tốt Khá TB 
Ké
m 

II 
Cán bộ 
quản lý 

4 2 2     1 3      

1 Hiệu trưởng 1 1      1       

2 
Phó hiệu 
trưởng 

3 1 2      3      

III Nhân viên 13   13    12       

1 
Nhân viên 
văn thư 

1   1    1   
       

2 
Nhân viên kế 
toán 

1   1    1   
       

3 Thủ quỹ 1   1    1          

4 
Nhân viên y 
tế 

1   1       
       

5 
Nhân viên  
TBTN 

1   1    1       

6 
Nhân viên 
HC 

8   8    8       

7 
Nhân viên 
Bảo vệ 

              

 
  Hải Phòng ngày 01 tháng 9 năm 2022. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 

 


